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LỜI NÓI ĐẦU 

( Bản dịch) 

 Trộm nghĩ: Nhà có Gia phả cũng như Nước có Lịch sử để lưu 

truyền muôn đời sau thì đời nào cũng trọng. 

 Huống họ ta về đất Yên Liêu đã trải qua nhiều đời.Việc xưa 

không ghi chép được nguồn gốc từ đâu cũng không rõ. Như vậy gia 

phả là việc hệ trọng không thể coi nhẹ. Đáng kính Tổ tiên ta bản 

chất hiền lành, giản dị, sớm tối chuyên cần, tự lực cánh sinh trong 

cuộc sống. Gia phong mẫu mực, đáng kính là dòng họ có nề nếp. 

 Mãi đến mùa xuân năm Quí Mão ( 1903) niên hiệu Thành 

Thái với xây dựng từ đường, lễ nghi cung kính bốn mùa. Tiếp đến 

mùa xuân năm Giáp Thìn ( 1904) cháu đời thứ bảy chi thứ tổ chức 

biên tập gia phả, làm rõ đức sáng của Tổ tiên. Mong muốn đời con 

cháu mai sau hiếu thảo nối nghiệp nhà. Tổ tiên con cháu cùng dày 

công tích đức dòng họ ta sẽ mãi mãi xanh tươi, bền vững 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bản gốc chữ viết bằng bút mực. Để đưa được lên Website của Họ, Ban Biên tập 

đánh máy lại nguyên văn bản chính và bổ sung phần “ DANH SÁCH TỪ HÀNG THỨ NHẤT 

ĐẾN HÀNG THỨ 9 ” để tiện cho việc tra cứu. Hàng thứ 10 trong bản gốc đã được bổ xung 

vào cuốn Tập II, do vậy trong bản sao không có. ( 29/09.2023) 
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DANH SÁCH TỪ HÀNG THỨ NHẤT ĐẾN HÀNG THỨ CHÍN 

( HÀNG THỨ MƯỜI XEM Ở CUỐN GIA PHẢ TẬP II) 

 

STT 
STT 

CHI 
HỌ VÀ TÊN 

NĂN 

SINH 
CON ÔNG CHI TRANG 

 I HÀNG THỨ NHẤT 11  

1 1 Trịnh   Đình      Thuận   I 12  

 II HÀNG THỨ HAI 13  

2 1 Trịnh  Đình Nhuệ  Trịnh Đình Thuận I 14  

 III HÀNG THỨ BA 15  

3 1 Trịnh Đình Nghiệm  Trịnh Đình Nhuệ 

 

I 16  

4 2 Trịnh Đình Tạo  I 17  

 IV HÀNG THỨ  TƯ 18  

5 1 Trịnh Đình Hòa  

Trịnh Đình 

Nghiệm 

I 19  

6 2 Trịnh Đình Khoan  I 20  

7 3 Trịnh Đình Nhân  I 21  

8 4 Trịnh Đình Thận  

Trịnh Đình Tạo 

I 22  

9 5 Trịnh Đình Song  II 23  

10 6 Trịnh Đình Trì  III 24  

11 7 Trịnh Đình Sĩ  IV 25  

 V HÀNG THỨ NĂM 26  

12 1 Trịnh Đình Khánh  Trịnh Đình Hòa I 27  
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13 2 Trịnh Đình Việt  I 28  

14 3 Trịnh Đình Liệu  
Trịnh Đình Nhân 

I 29  

15 4 Trịnh Đình Vận  I 30  

16 5 Trịnh Đình Lãnh  Trịnh Đình Thận I 31  

17 6 Trịnh Đình Xuyên  Trịnh Đình Song II 32  

18 7 Trịnh Đình Bính  
Trịnh Đình Trì 

III 33  

19 8 Trịnh Đình Vớn  III 34  

20 9 Trịnh Đình Nhất  

Trịnh Đình Sĩ 

IV 35  

21 10 Trịnh Đình Bồi  IV 36  

22 11 Trịnh Đình Quy  IV 37  

 VI HÀNG THỨ SÁU 38  

23 1 Trịnh Đình Dược  Trịnh Đình Lãnh I 39  

24 2 Trịnh Đình Hoài  
Trịnh Đình Xuyên 

II 40  

25 3 Trịnh Đình Hai  II 41  

26 4 Trịnh Đình Địch  

Trịnh Đình Bính 

III 42  

27 5 Trịnh Đình Khái  III 43  

28 6 Trịnh Đình Tấu  III 44  

29 7 Trịnh Đình Toản  
Trịnh Đình Nhất 

IV 45  

30 8 Trịnh Đình Nghiêm  IV 46  

31 9 Trịnh Đình Lai  

Trịnh Đình Bồi 

IV 47  

32 10 Trịnh Đình Súng  IV 48  

33 11 Trịnh Đình Tuy  IV 49  

34 12 Trịnh Đình Hưng  Trịnh Đình  Quy IV 50  
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35 13 Trịnh Đình Lan  IV 51  

 VII HÀNG THỨ BẨY 52  

36 1 Trịnh Đình Mồi  
Trịnh Đình Dược 

I 53  

37 2 Trịnh Đình Nghạnh  I 54  

38 3 Trịnh Đình Sen  
Trịnh Đình Hoài 

II 55  

39 4 Trịnh Đình Nụ  II 56  

40 5 Trịnh Đình Cán  
Trịnh Đình Hai 

II 57  

41 6 Trịnh Đình Cân  II 58  

42 7 Trịnh Đình Độc  

Trịnh Đình Địch 

III 59  

43 8 Trịnh Đình Do (Du)  III 60  

44 9 Trịnh Đình Trạo  III 61  

45 10 Trịnh Đình Đợt  III 62  

46 11 Trịnh Đình Hoán  Trịnh Đình Khái III 63  

47 12 Trịnh Đình Thỉnh  

Trịnh Đình Tấu 

III 64  

48 13 Trịnh Đình Vênh  III 65  

49 14 Trịnh Đình Rênh  III 66  

50 15 Trịnh Đình Thụ  III 67  

51 16 Trịnh Đình Khôi  
Trịnh Đình 

Nghiêm 

IV 68  

52 17 Trịnh Đình Phúc  IV 69  

53 18 Trịnh Đình Nguyệt  

Trịnh Đình Tuy 

IV 70  

54 19 Trịnh Đình Tầm  IV 71  

55 20 Trịnh Đình Phụ  IV 72  
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 VIII HÀNG THỨ TÁM 73  

56 1 Trịnh Đình Bổn  Trịnh Đình Nghạnh I 74  

57 2 Trịnh Đình Đại  

Trịnh Đình Sen 

 

II 75  

58 3 Trịnh Đình Tập  II 76  

59 4 Trịnh Đình Đề  II 77  

60 5 Trịnh Đình Hoành  Trịnh Đình Nụ II 78  

61 6 Trịnh Đình Ưng  Trịnh Đình Cán II 79  

62 7 Trịnh Đình Mỡi  
 

Trịnh Đình Độc 

 

III 80  

63 8 Trịnh Đình Tốt  III 81  

64 9 Trịnh Đình Xoang  III 82  

65 10 Trịnh Đình Toàn  

Trịnh Đình Do 

 

III 83  

66 11 Trịnh Đình Sán  III 84  

67 12 Trịnh Đình Hy  III 85  

68 13 Trịnh Đình Bân  III 86  

69 14 Trịnh Đình Nẩm  Trịnh Đình Trạo III 87  

70 15 Trịnh Đình Phơn  

Trịnh Đình Hoán 

 

III 88  

71 16 Trịnh Đình Hồ  III 89  

72 17 Trịnh Đình Diệp  III 90  

73 18 Trịnh Đình Quảng  III 91  

74 19 Trịnh Đình Tự ((Thệu)  III 92  

75 20 Trịnh Đình Phờn  III 93  

76 21 Trịnh Đình Nghinh  Trịnh Đình Thỉnh III 94  

77 22 Trịnh Đình Tênh  Trịnh Đình Vênh III 95  
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78 23 Trịnh Đình Quy   III 96  

79 24 Trịnh Đình Trụ  

Trịnh Đình Rênh 

 

III 97  

80 25 Trịnh Đình Phung  III 98  

81 26 Trịnh Đình Kỷ ( Cởi)  III 99  

82 27 Trịnh Đình Quởn  Trịnh Đình Thụ III 100  

83 28 Trịnh Đình Đẩu  Trịnh Đình Khôi IV 101  

84 29 Trịnh Đình Quý  Trịnh Đình Phúc 

 

IV 102  

85 30 Trịnh Đình Quyền  IV 103  

86 31 Trịnh Đình Thái  Trịnh Đình Tầm 

 

IV 104  

87 32 Trịnh Đình Bình  IV 105  

88 33 Trịnh Đình Thông   

Trịnh Đình Phụ 

IV 106  

89 34 Trịnh Đình Lợi  IV 107  

 IX HÀNG THỨ CHÍN 108  

90 1 Trịnh Đình Vân  Trịnh Đình Bổn I 109  

91 2 Trịnh Đình Trưởng  Trịnh Đình Hoành 

 

II 110  

92 3 Trịnh Đình Thứ  II 111  

93 4 Trịnh Đình Trâm  

Trịnh Đình Ưng 

 

II 112  

94 5 Trịnh Đình Oanh  II 113  

95 6 Trịnh Đình Yến  II 114  

96 7 Trịnh Đình Dung  II 115  

97 8 Trịnh Đình Tời  II 116  

98 9 Trịnh Đình Năng  II 117  

99 10 Trịnh Đình Mạch  II 118  
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100 11 Trịnh Đình Tặng  Trịnh Đình Mỡi III 119  

101 12 Trịnh Đình Tiếp  Trịnh Đình Tốt III 120  

102 13 Trịnh Đình Châu  Trịnh Đình Toàn III 121  

103 14 Trịnh Đình Cuông  

Trịnh Đình Sán 

 

III 122  

104 15 Trịnh Đình Phớn  III 123  

105 16 Trịnh Đình Khuếch  III 124  

106 17 Trịnh Đình Khoa  III 125  

107 18 Trịnh Đình Tiên  

Trịnh Đình Hy 

 

III 126  

108 19 Trịnh Đình Tiến  III 127  

109 20 Trịnh Đình Trân  III 128  

110 21 Trịnh Đình Cam  III 129  

111 22 Trịnh Đình Tào  

Trịnh Đình Bân 

 

III 130  

112 23 Trịnh Đình Nùng  III 131  

113 24 Trịnh Đình Tơm  III 132  

114 25 Trịnh Đình Ườn  Trịnh Đình Nẩm 

 

III 133  

115 26 Trịnh Đình Nhương  III 134  

116 27 Trịnh Đình Sửu  Trịnh Đình Phơn 

 

III 135  

117 28 Trịnh Đình Ngọ  III 136  

118 29 Trịnh Đình Cống  

Trịnh Đình Hồ 

 

III 137  

119 30 Trịnh Đình Thuyết  III 138  

120 31 Trịnh Đình Hào  III 139  

121 32 Trịnh Đình Vện  III 140  

122 33 Trịnh Đình Mịch  Trịnh Đình Diệp III 141  
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123 34 Trịnh Đình Mược   III 142  

124 35 Trịnh Đình Cử  III 143  

125 36 Trịnh Đình Chiếu  
Trịnh Đình Quảng 

III 144  

126 37 Trịnh Đình Rỹ  III 145  

127 38 
Trịnh Đình Chiểu  Trịnh Đình Thệu 

(Tự) 
III 

146  

128 39 Trịnh Đình Cấp  Trịnh Đình Phờn III 147  

129 40 Trịnh Đình Tấn  Trịnh Đình Nghinh 

 

III 148  

130 41 Trịnh Đình Thi  III 149  

131 42 Trịnh Đình Tiến  

Trịnh Đình Tênh 

 

III 150  

132 43 Trịnh Đình Khang  III 151  

133 44 Trịnh Đình Cường  III 152  

134 45 Trịnh Đình Tểu  Trịnh Đình Trụ III 153  

135 46 Trịnh Đình Thảo  Trịnh Đình Kỷ 

 ( Cởi) 

III 154  

136 47 Trịnh Đình Tháo  III 155  

137 48 Trịnh Đình Điềm  Trịnh Đình Quởn 

 

III 156  

138 49 Trịnh Đình Chất  III 157  

139 50 Trịnh Đình Tuấn  

Trịnh Đình Đẩu 

 

IV 158  

140 51 Trịnh Đình Tú  IV 159  

141 52 Trịnh Đình Mạnh  IV 160  

142 53 Trịnh Đình Cường  IV 161  

143 54 Trịnh Đình Luyến  
Trịnh Đình Quyền 

IV 162  

144 55 Trịnh Đình Lanh  IV 163  
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145 56 Trịnh Đình Xô  IV 164  

146 57 Trịnh Đình Kiệt  

Trịnh Đình Thái 

 

IV 165  

147 58 Trịnh Đình Kiền  IV 166  

148 59 Trịnh Đình Tấn  IV 167  

149 60 Trịnh Đình Tẩn  IV 168  

150 61 Trịnh Đình Đôn  

Trịnh Đình Bình 

 

IV 169  

151 62 Trịnh Đình Định  IV 170  

152 63 Trịnh Đình Tĩnh  IV 171  
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HÀNG THỨ NHẤT 
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Hàng thứ: 1 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được   1   người con;  1     trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Nhuệ 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:  

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình  Thuận                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ phần an táng tại: Đồng Mòi 

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+  Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: Đồng Mòi 

 

 

  Đệ nhất 

Đại Tổ 
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HÀNG THỨ HAI 
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Hàng thứ: 2 

Chi thứ: 1 

Ông bà sinh được  2  người con; 2 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Nghiệm 

Trịnh Đình Tạo 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:                               Phú thọ song toàn 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Nhuệ                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ phần an táng tại: Đồng Mòi 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ phần an táng tại: Đồng Mòi 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của :  Đệ nhất Đại Tổ 

Trịnh Đình Thuận 
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HÀNG THỨ BA 
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Hàng thứ: 3 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được    3  người con;    3   trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Hòa 

Trịnh Đình Khoan 

Trịnh Đình Nhân 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

       Triều Lê Cảnh Hưng được phong Bắc Kỳ Lực Đại Tướng Quân 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Nghiệm                                  

+Tên tự : Thùy Trung 

+ Ngày mất 

+Mộ phần an táng tại: Đồng Mòi 

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: Đồng Mòi 

 

 

Triều Lê Cảnh 

Hưng 

Là con thứ: 1 

của : 

    Đệ Nhị Đại Tổ 

Trịnh Đình Nhuệ 
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Hàng thứ: 3 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được    4  người con;  4    trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Thận 

Trịnh Đình Song 

Trịnh Đình Trì 

Trịnh Đình Sỹ 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                        Gữi chức Cai Hợp triều Hậu Lê 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Tạo                                  

+Tên tự; Trương Thệ Trạch  

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng Mòi 

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại:Đồng Mòi 

 

Thời Hậu Lê Hậu Lê Là con thứ: Hai 

của : 

Đệ nhị Đại Tổ 

Trịnh Đình Nhuệ 
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HÀNG THỨ TƯ 
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Hàng thứ: 4 

Chi thứ: 1 

Ông bà sinh được   2   người con;   2    trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Khánh 

Trịnh Đình Việt 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

  Ông được hưởng chế độ Nhiêu nam ( giống như chế độ con Liệt sỹ thời nay) 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Hòa                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

Thời Hậu Lê Cuối thế 

kỷ 18 

Là con thứ: Nhất 

của:  

Đệ Tam Đại Tổ 

Trịnh Đình Nghiệm 
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Hàng thứ: 4 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được   3   người con;       trai,    3   gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhàn 

Trịnh Thị Thiện 

Trịnh Thị Hiệng 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                       Làm Xã trưởng thời Hậu Lê 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Khoan                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

Thời 

Hậu Lê 

Cuối Thế 

Kỷ 18 

Là con thứ: Hai 

của : 

Đệ Tam Đại Tổ 

Trịnh Đình Nghiệm 
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Hàng thứ: 4 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được  2    người con;    2   trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Liệu 

Trịnh Đình Vận 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Nhân                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ  an táng tại: 

 

 

Thời 

Hậu Lê 

Cuối Thế 

Kỷ 18 

Là con thứ: Ba 

của : 

Đệ Tam Đại Tổ 

Trịnh Đình Nghiệm 
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Hàng thứ: 4 

Chi thứ: 1 

Ông bà sinh được   1   người con;   1    trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Lãnh 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Thận                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

Thời Hậu 

Lê 

Cuối Thế 

Kỷ 18 

Là con thứ: Nhất 

của :  

Đệ Tam Đại Tổ 

Trịnh Đình Tạo 
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Hàng thứ: 4 

Chi thứ : 2 

Ông bà sinh được   1   người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

                                            Chức Bách Hộ Triều Lê 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Song                                 

+Tên tự:  Phúc Trung 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

Thời 

Hậu Lê 

Cuối Thế 

kỷ 18 

Là con thứ: Hai 

của ông: 

Đệ Tam Đại Tổ 

Trịnh Đình Tạo 
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Hàng thứ: 4 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được   3   người con;   2    trai,  1     gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Bính 

Trịnh Đình Vớn 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Điền 

Chồng: 

Dương Văn Xuất 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                      Là con rể ông Hậu : Lã Hữu Lý 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:    Trịnh Đình Trì                               

+Tên tự : Trung Chính 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng Cổ vàng  

 

- Vợ: Bà  Lã Thị Tại                              

+ Tên hiệu : Từ Thận 

+ Ngày mất : 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

Đầu Thế Kỷ 19 Là con thứ: Ba 

của : 

Đệ Tam Đại Tổ 

Trịnh Đình Tạo 
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Hàng thứ: 4 

Chi thứ: 4 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Nhất 

Trịnh Đình Bồi 

Trịnh Đình Quy 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                     Triều Nguyễn là Ngũ Trưởng 

 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:    Trịnh Đình Sĩ                               

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ: Bà Dương Thị Nhàn                                

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

Đầu Thế Kỷ 19 Là con thứ: Tư 

của : 

Đệ Tam Đại Tổ 

Trịnh Đình Tạo 
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HÀNG THỨ NĂM 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Khánh                                

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+  Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Hòa 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Việt                                

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Hòa 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ: 1 

Ông bà sinh được  5  người con gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Vợn 

Lấy chồng: Họ Vũ Trọng 

Trịnh Thị Ngần 

Chồng: Dương Viết Quang 

Trịnh Thị Lới 

Chồng: Lã Hữu Khánh 

Trịnh Thị Tròn 

Chồng: Đương Văn Nhuận 

Trịnh Thị Phố 

Chồng: Dương Trọng Tịch 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                      Triều Nguyễn làm Xã Trưởng 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:          Trịnh Đình Liệu                                

+Tên tự  : Phúc Hòa 

+ Ngày mất:  5/5 

+ Mộ an táng tại:  

- Vợ cả: Bà  Dương Thị Hơn                               

+ Ngày mất : 13/5 

+ Mộ phần an táng tại: 

- Vợ hai: Bà  Dương Thị Ký 

+ Ngày mất :  

+ Mộ an táng tại: 

Triều 

Nguyễn 

Thế Kỷ 

19 

Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Nhân 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                   Triều Nguyễn làm: Điển bạ 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Vận                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

Triều  

Nguyễn 

Thế Kỷ 19 Là con thứ: Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Nhâm 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được    1  người con;   1    trai. 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Dược 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Lãnh                                

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Thận 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ: 2 

Ông bà sinh được   5   người con;   2    trai,   3    gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Hoài 

Trịnh Đình Hai 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Tình 

Chồng: Lã Phú Nghị 

Trịnh Thị Đỏ 

Trịnh Thị Tình (con) 

Chồng: Dương Trọng Hợi 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

                                 Ông, Bà hưởng thọ Song Toàn 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:   Trịnh Đình Xuyên                               

+Tên tự:  Phúc Huấn 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:   Bà        Húy Hồng                  

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

Thể Kỷ 19 Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Song 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được  3    người con trai. 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Địch 

Trịnh Đình Khái 

Trịnh Đình Tấu 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                   Triều Nguyễn làm Xã Trưởng 

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Bính                                  

+Tên tự : Trung Trực 

+ Ngày mất 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà  Dương Thị Đáng                                 

+ Tên hiệu : Từ Qui 

+ Ngày mất : 

+ Mộ  an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Trì 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình  Vớn                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Trì 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ: 4 

Ông bà sinh được   2   người con;  2     trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Toản 

Trịnh Đình Nghiêm 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

Ghi chú:  Gia đình ông cư trú tại: Làng Kho, Xã Văn Phú, Huyện Nho Quan 

Ninh Bình 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Nhất                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Sĩ 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ : 4 

Ông bà sinh được 5  người con; 3  trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Lai 

Trịnh Đình Súng 

Trịnh Đình Tuy 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Mơ 

Chồng: Lã Hữu Vệ 

Trịnh Thị Trình 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Bồi                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Sĩ 
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Hàng thứ: 5 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được  5  người con; 2 trai,3 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Hưng 

Trịnh Đình Lan 

 

 

 

 

Trịnh Thị Viên 

Trịnh Thị Hòe 

Chồng; Đinh Văn Hợp 

Trịnh Thị Bôn ( Mảng) 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Quy                                  

+Tên tự  : Chính Trực 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Sĩ 
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HÀNG THỨ SÁU 
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Hàng thứ: 6 

Chi thứ:   1 

Ông bà sinh được 2 người con; 2 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Mồi ( Đi Tu) 

Trịnh Đình Nghạnh 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:    Trịnh Đình Dược                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Lãnh 
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Hàng thứ: 6 

Chi thứ :   2 

Ông bà sinh được  5  người con; 2 trai, 3 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Sen 

Trịnh Đình Nụ 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Bẹ 

Chồng: Lã hữu Thống 

Trịnh Thị Lịch 

Trịnh Thị Kẹ 

Chồng: Dương Duy Nhàn 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

      Triều Nguyễn: Tòng quân chức Đội Trưởng sắc thụ Lục Phẩm 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Hoài                               

+Tên tự  : Hằng Nguyên 

+ Ngày mất:13/2 Thọ 82 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà Vũ Thị Húy Thiền                             

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :24/11 Thọ 71 

tuổi 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Xuyên 
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Hàng thứ: 6 

Chi thứ :  2 

Ông bà sinh được  3  người con; 2 trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Cán 

Trịnh Đình Cân 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Rượu 

Chồng: Vũ Trọng Hinh 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Hai                               

+Tên tự  : Trực Bình 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:Bà Dương Thị Húy Lâu                               

+ Tên hiệu:  Từ Nhàn 

+ Ngày mất :  Thọ 97 tuổi 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Xuyên 
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Hàng thứ:  6 

Chi thứ:   3 

Ông bà sinh được  4  người con;  4  trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Độc 

Trịnh Đình Do (Du) 

Trịnh Đình Trạo 

Trịnh Đình Đợt 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                       Triều Nguyễn: Tòng quân chức Ngũ Trưởng 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Địch                                 

+Tên tự : Phúc Thinh 

+ Ngày mất: 22/4 Thọ 53 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà Dương Thị Thú                             

+ Tên hiệu:  Diệu Vi 

+ Ngày mất :  Thọ 71 tuổi 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Bính 



 

43 

Hàng thứ: 6 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được 3  người con; 1trai,2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Hoán 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Phê 

Chồng: Bùi Đình Thuật 

Trịnh Thị Nghi 

Chồng:Dương Quang Ngô 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

                                     Triều Nguyễn làm : Lý Trưởng 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:          Trịnh Đình Khái                                  

+Tên tự  : Phúc Ký 

+ Ngày mất 

+ Mộ  an táng tại:  

- Bà cả: Bà  Lã Thị Húy Đạo                                

+ Tên hiệu  : Từ Đức 

+ Ngày mất :  Thọ 70 tuổi 

+ Mộ an táng tại: 

- Bà thứ: Bà Lã Thị Rợng 

 

  Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Bính 
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Hàng thứ: 6 

Chi thứ :   3 

Ông bà sinh được 5  người con; 3  trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Chỉnh 

Trịnh Đình Vênh 

Trịnh Đình Rênh 

Trịnh Đình Thụ 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thang 

Chồng: Vũ Quang Đôi 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:           Trịnh Đình Tấu                                 

+Tên tự:  Phúc Mẫn 

+ Ngày mất: 

+ Mộ  an táng tại:  

- Bà cả : Bà  Lã Thị Phạn                                 

+ Tên hiệu : Từ An 

+ Mất ngày:25/8 Thọ 38 tuổi 

+ Mộ an táng tại: 

- Bà thứ: Bà  Phạm Thị Côn 

+ Tên hiệu : Từ Thanh 

+ Ngày mất : 14/6 

  Là con thứ:  Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Bính 
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Hàng thứ: 6 

Chi thứ:   3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Toản                                

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Nhất 



 

46 

Hàng thứ: 6 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được 9 người con; 2 trai, 7 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Khôi 

Trịnh Đình Phúc 

 

 

 

 

 

 

Được 7 người con gái. 6 

người lấy chồng ở làng 

Kho, Nho Quan.  

Riêng Trịnh Thị Việt 

lấy ông Bùi Đình Phiến 

người làng. Ông bà sinh 

được ông Bùi Đình 

Thùy 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:          Trịnh Đình Nghiêm                                 

+Tên tự : Phúc Mẫn 

+ Ngày mất: 9/2 

+ Mộ an táng tại:  

- Bà cả : Bà  Nguyễn Thị Húy Túc                               

+ Tên hiệu:  Diệu Tịnh 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

- Bà thứ: 

  Là con thứ: 

của ông: Hai 

Trịnh Đình Nhất 



 

47 

Hàng thứ: 6 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được   1  người con;       trai,1 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Lục 

Chồng: Dương Viết Cán 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Lai                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất:   19/7 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Dương Thị Tình                            

+ Tên hiệu : Diệu Tư 

+ Ngày mất :  17/6 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Bồi 



 

48 

Hàng thứ: 6 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được  1  người con;       trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Tình 

Chỗng : Vũ Trọng Ái 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:           Trịnh Đình Súng                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:   Bà   Vũ Thị Trình                        

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Bồi 



 

49 

Hàng thứ: 6 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được  5  người con;  3  trai, 2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Nguyệt 

Trịnh Đình Tầm 

Trịnh Đình Phụ 

 

 

 

Trịnh Thị Hiêm 

Chồng: Dương Đức Hưa 

Trịnh Thị Nhỡ 

Chồng: Dương Trọng Trắc 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:          Trịnh Đình Tuy                                 

+Tên tự   : Phúc Thiện 

+ Ngày mất: 9/8 

+ Mộ an táng tại:  

- Bà cả:  Bà Trịnh Thị Việt                               

+ Tên hiệu : Diệu Cần 

+ Ngày mất : 9/5 

+ Mộ an táng tại: 

- Bà thứ: Bà Trịnh Thị Chuốt 

+ Tên hiệu : Từ Tốt 

+ Ngày mất : 6/3 

  Là con thứ:  Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Bồi 



 

50 

Hàng thứ: 6 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Hưng                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Quy 



 

51 

Hàng thứ: 6 

Chi thứ:  4 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Lan                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Quy 



 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀNG THỨ BẨY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                              Ông đi Tu 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Mồi                               

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Dược 



 

54 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được 1 người con; 1trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Bổn 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:   Trịnh Đình Nghạnh                               

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Dược 



 

55 

Hàng thứ:  7 

Chi thứ: 2 

Ông bà sinh được 3 người con 3 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Đại 

Trịnh Đình Tập 

Trịnh Đình Đề 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:            Trịnh Đình Sen                                

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

- Bà cả:  Bà   Lã Thị Sinh                         

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: Đồng vỡ 

- Bà Thứ: Bà Lã Thị Ngoạn 

+ Mộ an táng tại : Đồng Vỡ 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Hoài 



 

56 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ : 2 

Ông bà sinh được  4  người con; 1 trai,  3  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Hoành 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Tớn 

Chồng: Lã Hữu Đông 

Trịnh Thị Nở 

Chồng: Dương Quang Ngô 

Trịnh Thị Miện 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Nụ                                 

+Tên tự  : Tự Phúc Hoa 

+ Ngày mất : 2/4 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:   Bà  Dương Thị Tục                              

+ Tên hiệu  : Từ Kế 

+ Ngày mất :   6/7 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

  Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Hoài 



 

57 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ : 2 

Ông bà sinh được  4  người con;  1 trai, 3 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Ưng 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Từng 

Chồng: Dương Đức Hoán 

Trịnh Thị Thưng 

Chồng: Lã Phú Lãng 

Trịnh Thị Tựa 

Chồng: Vũ Quang Sức 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Cán                                 

+Tên tự : Phúc Hưởng 

+ Ngày mất:  7/2 thọ 82 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:  Bà   Lã Thị Ngưng                            

+ Tên hiệu : Từ Thuần 

+ Ngày mất :  21/6 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Hai 



 

58 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ: 2 

Ông bà sinh được 2  người con;       trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Miến 

Chồng: Bùi Đình Phiến 

Trịnh Thị Chăm 

Chồng: Dương quang Cát 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Cân                                

+Tên tự : Trực Cẩn 

+ Ngày mất:   7/1 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà  Lã Thị Nhiếp                        

+ Tên hiệu : Diệu Thành 

+ Ngày mất :  15/5 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

  Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Hai 



 

59 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được  5  người con;  3  trai, 2   gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Mỡi 

Trịnh Đình Tốt 

Trịnh Đình Xoang 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thơm 

Chồng: Lã Văn Hòe 

Trịnh Thị Suối 

Chồng: Lã Phú Ngữ 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                  Triều Nguyễn làm Lý Trưởng 

 

 

Ghi chú:   

                      Gia đình ông sống cùng con cháu “ Tứ đại đồng đường” 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Độc                                

+Tên tự   : Phúc Thoại 

+ Ngày mất ; 15/8 thọ 74 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà   Lã Thị Húy Mối                              

+ Tên hiệu  : Từ Mồi 

+ Ngày mất :  27/11 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Địch 



 

60 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được  6  người con; 4 trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Toàn 

Trịnh Đình Sán 

Trịnh Đình Hy 

Trịnh Đình Bân 

 

 

 

Trịnh Thị Định 

Chồng: Lã Phú Giáp 

Trịnh Thị Kiếng 

Chồng: Trần Quang Tình 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

            Tòng quân chức: Đội Trưởng. Sắc thụ : Thất phẩm Quan Ngự 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Do                              

+Tên tự  : Hanh Thông 

+ Ngày mất:  17/12 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:   Bà   Vũ Thị Húy Mão                          

+ Tên hiệu : Diệu Bảo 

+ Ngày mất : 10/4 thọ 68 tuổi 

+ Mộ  an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Địch 



 

61 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được 1 người con; 1 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Nẫm 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Trạo                                  

+Tên tự   : Phúc Tiệu 

+ Ngày mất:   Thọ 68 tuổi 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà   Lã Thị Húy Hiệu                            

+ Tên hiệu   : Từ Thành 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Địch 



 

62 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Đợt                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:   Bà  Lã Thị Giang                         

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Địch 



 

63 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  8  người con; 6  trai,  2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Phơn 

Trịnh Đình Hồ 

Trịnh Đình Diệp 

Trịnh Đình Quảng 

Trịnh Đình Tự ( Thệu) 

Trịnh Đình Phờn 

 

 

Trịnh Thị Hiên 

Trịnh Thị Tuyên 

Chồng: Bùi Đình Phụ 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                 Triều Nguyễn làm:    Lý Trưởng 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Hoán                                  

+Tên tự  : Phúc Ánh 

+ Ngày mất: 7/5 Thọ 61 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  

- Bà cả: Bà Vũ Thị Hấn                            

+ Tên hiệu: Từ Tâm 

+ Ngày mất :    7/5 

+ Mộ an táng tại: 

- Bà thứ: Bà Dương Thị Oi 

 

  Là con thứ:     Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Khái 



 

64 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ: 3 

Ông bà sinh được1 người con; 1 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Nghinh 

 

 

 

Trịnh Thị Tảo Đỏ  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

                                   Tòng quân làm Ngũ Trưởng 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:            Trịnh Đình Thỉnh                              

+Tên tự   : Nghiêm Túc 

+ Ngày mất:  14/5 thọ 34 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  

- Bà cả :  Bà Dương Thị Húy Biểu                          

+ Tên hiệu   :  Từ Thiện 

+ Ngày mất :     7/6 

+ Mộ an táng tại: 

- Bà thứ: Dương Lệnh Hiệu Từ Ảnh 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

  Là con thứ:   Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Tấu 



 

65 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  3  người con; 2 trai, 1 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tênh 

Trịnh Đình Quy 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Chuột 

Chồng: Bùi Bá Ké 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:               Ông Quy đi Tu ở Chùa Bích Động 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Vênh                                   

+Tên tự  : Phúc Vinh 

+ Ngày mất : 3/10 thọ 40 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Dương Thị Húy Bảo                    

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :  17/10 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Tấu 



 

66 

Hàng thứ: 7 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được 5 người con; 3 trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Trụ 

Trịnh Đình Phung 

Trịnh Đình Kỷ ( Cởi) 

 

 

 

 

Trịnh Thị Tương 

Chồng: Bùi Đình Hạp 

Trịnh Thị May 

Chồng: Lã Phú Xiêm 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Rênh                                

+Tên tự   : Minh Đạt 

+ Ngày mất: 19/9 thọ 42 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà   Dương Thị Trúc                             

+ Tên hiệu  : Từ Túc 

+ Ngày mất :  23/2 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Tấu 
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Hàng thứ: 7 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được 5 người con;  1 trai, 4 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Quởn 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Tý 

Chồng: Lã Phú Thức 

Trịnh Thị Sửu 

Chồng: Dương Quang Hồi 

Trịnh Thị Mìu 

Trịnh Thị Giản 

Chồng: Trần Chấp Trung 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                   Triều Nguyễn tòng quân , sau về làm Lý Trưởng 

Ghi chú:   

Bà Mìu mất 7 tháng chạp Hiệu Diệu Tý. Bà Giản Lấy chồng người Quảng Phúc 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:             Trịnh Đình Thụ                              

+Tên tự 

+ Ngày mất:  7/4 

+ Mộ an táng tại:  

- Bà cả:  Bà    Lã Thị Huy                           

+ Tên hiệu : Diệu Quang 

+ Ngày mất : 25/9/1945 thọ 80 tuổi 

+ Mộ  an táng tại: 

- Bà thứ:  Bà Vũ Thị Thoàn 

+ Ngày mất : 2 tháng giêng thọ 50 

tuổi 

+ Mộ an táng tại: 

1864 1904 Là con thứ:    Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Tấu 
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Hàng thứ: 7 

Chi thứ : 4 

Ông bà sinh được 4 người con; 1 trai, 3 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Đẩu 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Lộc 

Chồng: Lã Hữu Lại 

Trịnh Thị Huyền 

Chồng: Đinh Văn Bảng 

Trịnh Thị Đức 

Chồng:  Dương Hữu Vy 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:  Gia Đình cư trú tại Làng Kho, Xã Văn Phú, Huyện Nho Quan 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:          Trịnh Đình Khôi                                 

+Tên tự  : Phúc Xương 

+ Ngày mất: 5/5 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:   Bà   Nguyễn Thị Hựu                           

+ Tên hiệu  : Từ Hữu 

+ Ngày mất :  2/12 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Nghiêm 
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Hàng thứ: 7 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được  4 người con; 2 trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Quý 

Trịnh Đình Quyền 

 

 

 

 

Trịnh Thị Phú 

Chồng: Nguyễn Văn Cánh 

Trịnh Thị Lợi 

Chồng: Mai Năng Lự 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:  Gia đình cư trú tại làng Kho, xã Văn Phú ,Huyện Nho Quan. Bà  

Lự lấy chồng người Thái Bình 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Phúc                               

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà  Phạm Thị Phạn                          

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Nghiêm 
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Hàng thứ: 7 

Chi thứ:  4 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                 Tòng quân, mất sớm chưa có con 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Nguyệt                              

+Tên tự 

+ Ngày mất:  18/3 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Tuy 
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Hàng thứ: 7 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được 2  người con; 2 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Thái 

Trịnh Đình Bình 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                 Tham gia Ban Chấp Hành Liên Việt Xã Khánh Thịnh 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Tầm                                  

+Tên tự  : Từ Trực 

+ Ngày mất: 7/2/1953 thọ 68 T 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:  Bà    Dương Thị Cới                           

+ Tên hiệu  : Từ Hòa 

+ Ngày mất : 1/11 Thọ 49 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

1885 1953 Là con thứ:    Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Tuy 
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Hàng thứ: 7 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được 8 người con; 2 trai, 6 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Thông 

Trịnh Đình Lợi 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Quyền 

Chồng: Bùi Hàn 

Trịnh Thị Trừ 

Trịnh Thị Soai 

Trịnh Thị Bé 

Trịnh Thị Sáp 

Chồng: Vũ Trọng Đắc 

Trịnh Thị Nến 

Chồng: Mai Đức Giầu 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

  Ông Lợi Là Liệt sỹ thời chống Mỹ 

Ghi chú:  Bà Nến lấy chồng người thôn Quảng Công, Xã Yên Thái, Yên Mô 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:            Trịnh Đình Phụ                                   

+Tên tự  : Phúc Chính 

+ Ngày mất:18/7/1960 Thọ 73 T 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

- Bà cả: Bà   Dương Thị Giá                                

+ Tên hiệu  : Từ Ngôn 

+ Ngày mất :25/6/1960 

+ Mộ  an táng tại:  Đồng Vỡ 

- Bà Thứ : Bà Hoàng Thị Thi 

+ Ngày mất  : 6/8 

+ Mộ an táng tại: 

1887 1960 Là con thứ:    Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Tuy 
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HÀNG THỨ TÁM 
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Hàng thứ: 8 
Chi thứ:  1 

Ông bà sinh được  1  người con; 1  trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Vân 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Bổn                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Nghạnh 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  2 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Đại                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Sen 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 2 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Tập                               

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng vỡ 

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Sen 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ: 2 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Đề                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Sen 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 2 

Ông bà sinh được 4 người con; 2  trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Trưởng 

Trịnh Đình Thứ 

 

 

 

 

Trịnh Thị Chuột 

Chồng: Bùi Đình Hớn 

Trịnh Thị Tẻo 

Chồng: Dương Phú Soai 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Hoành                           

+Tên tự  : Phúc Tư 

+ Ngày mất : 10/8 

+ Mộ an táng tại: Đồng Mòi 

( thời gian trước Mộ nằm tại Đồng 

Mả Dưới) 

- Vợ:  Bà   Vũ Thị Thết                            

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 20/6 

+ Mộ  an táng tại: Đồng vỡ 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Nụ 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 2 

Ông bà sinh được  8  người con 7 trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Trâm 

Trịnh Đình Oanh 

Trịnh Đình Yến 

Trịnh Đình  Dung 

Trịnh Đình Tời 

Trịnh Đình Năng 

Trịnh Đình Mạch 

 

 

 

 

 

 

1909 

Trịnh Thị Chuột 

Chồng: Dương Văn Lượng 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Ưng                               

+Tên tự : Phúc Y 

+ Ngày mất:  27/3 ( Âm lịch) 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:  Bà    Lã Thị Mạo                           

+ Tên hiệu :  

+ Ngày mất : 1/8 (ÂL)  Thọ 59 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Cán 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ: 3 

Ông bà sinh được  4  người con;1 trai, 3 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tặng 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thi 

Chồng: Vũ Trọng Tho 

Trịnh Thị Soai 

Chồng: Lã Văn Thạch 

Trịnh Thị Tiết 

Chồng: Vũ Trọng Yến 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Mỡi                              

+Tên tự   : Thuận Mỹ 

+ Ngày mất:  23/1 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà Dương Thị Húy Thú                                

+ Tên hiệu:     Diệu Vị 

+ Ngày mất : 12/12 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Độc 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được  1  người con; 1 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Tốt                                  

+Tên tự : An Bình 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà    Đinh Thị Lãnh                         

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Độc 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  1  người con;       trai, 1 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Tới 

Chồng: Dương Văn Nạp 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Xoang                                   

+Tên tự  Trân Thành 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà Dương Thị Hớn                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Độc 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được  5  người con 1 trai 4  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Châu 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Mùi 

Chồng: Bùi Đình Kim 

Trịnh Thị Lựu 

Chồng: Dương T Trúc 

Trịnh Thị Mơi 

Chồng: Dương Văn Đầm 

Trịnh Thị Hồng 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Toàn                                   

+Tên tự   : Phúc Tuyền 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà    Dương Thị Bầu                           

+ Tên hiệu  : Từ Bao 

+ Ngày mất : 

+ Mộ  an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Do 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  6  người con; 4  trai, 2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Cuông 

Trịnh Đình Phơn 

Trịnh Đình Khuếch 

Trịnh Đình Khoa 

 

 

 

 

Trịnh Thị Trinh 

Chồng: Dương Đức Uông 

Trịnh Thị Chiếng 

Chồng : Lã Hữu Nhạ 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Sán                                   

+Tên tự  : Phúc Lương 

+ Ngày mất : 13/6 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Do 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được  6  người con; 4 trai, 2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tiên 

Trịnh Đình Tiến 

Trịnh Đình Trân 

Trịnh Đình Cam 

 

 

 

 

Trịnh Thị Lừng 

Chồng: Bùi Đình Toàn 

Trịnh Thị Lẫy 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:          Trịnh Đình Hy                                

+Tên tự       : Phúc Hảo 

+ Ngày mất:  22/9 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ:   Bà    Lã Thị Điệt                          

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Do 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được 3 người con; 3 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tào 

Trịnh Đình Nùng 

Trịnh Đình Tơm 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

      Tòng Quân làm chức : Chánh Xuất Đội. Sắc thụ : Lục Phẩm 

 

Ghi chú:   

                         Bà cả người làng Bồ Vi. Bà thứ người làng Hà Vy 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:    Trịnh Đình Bân                                  

+Tên tự      : Phúc Lâm 

+ Ngày mất:  21/9 

+ Mộ an táng tại: Đồng vỡ 

- Bà cả: Trịnh Thị Bạch                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :  10/3 

+ Mộ an táng tại: 

- Bà thứ: Phạm Thị Ninh 

+ Ngày mất: 

- Mộ an táng tại: 

  Là con thứ:   Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Do 



 

87 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được  5  người con; 2 trai 3  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Ườn 

Trịnh Đình Nhương 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Tâm 

Chồng: Hoàng Văn Ân 

Trịnh Thị Tít 

Chồng: Bùi Đình Khuề 

Trịnh Thị Phệch 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Nẩm                                   

+Tên tự     : Phúc Niệm 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà    Lã Thị Thang                      

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 25/11 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Trạo 



 

88 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  3 

 

Ông bà sinh được  3  người con;  2  trai, 1 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Sửu 

Trịnh Đình Ngọ 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Ty 

Chồng: Phạm Luông 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

        Tòng quân chức Chánh Đội Trưởng. Thường gọi là ông Cai Phơn 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Phơn                                  

+Tên tự     : Phúc Bá 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà    Lã Thị Trác                           

+ Tên hiệu  : Từ Nghi 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Hoán 



 

89 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được  4  người con 4 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Cống 

Trịnh Đình Thuyết 

Trịnh Đình Hào 

Trịnh Đình Vện 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Hồ                                  

+Tên tự   : Phúc Lan 

+ Ngày mất: 6/12 

+ Mộ an táng tại: Đồng vỡ 

- Bà cả:   Bùi Thị Láng                               

+ Tên hiệu  : Từ Hội 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: Đồng vỡ 

- Bà thứ: Lã Thị Đượi 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

  Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Hoán 



 

90 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  4  người con; 3  trai, 1 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Mịch 

Trịnh Đình Mược 

Trịnh Đình Cử 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhớn 

Chồng: Lã Đăng Thặng 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Diệp                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Dương Thị Bàn                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:       Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Hoán 



 

91 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 3 

 

Ông bà sinh được   5   người con; 2 trai,  3 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Chiếu 

Trịnh Đình Rỹ 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Khang 

Chồng:Dương TrọngVãng 

Trịnh Thị Phin 

Trịnh Thị Ngư 

Chồng: Đỗ Văn Chỉnh 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:                      Bà Ngư lấy chồng người làng Yên Hạ 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Quảng                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:    Bà  Dương Thị Soai                     

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Hoán 



 

92 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ: 3 

Ông bà sinh được  2    người con;  1  trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Chiểu 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhu  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:    Trịnh Đình Thệu ( Tự)                                   

+Tên tự    : Phúc Thiều 

+ Ngày mất:  29/5 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Lã Thị Chuột                        

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Năm 

của ông: 

Trịnh Đình Hoán 



 

93 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 2 

Ông bà sinh được  3    người con;  1  trai,  2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Cấp 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Ninh 

Chồng: Hoàng Văn Tại 

Trịnh Thị Ninh (con) 

Chồng: Dương Quang Bột 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Phờn                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Sáu 

của ông: 

Trịnh Đình Hoán 



 

94 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  8    người con; 2  trai, 6  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tấn 

Trịnh Đình Thi 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhớn 

Chồng: Dương Quang Tới 

Trịnh Thị Nở 

Chồng: Lã Hữu Dụ 

Trịnh Thị Tiết 

Chồng: Vũ Quang Tự 

Trịnh Thị Tít 

Chồng: Dương Đức Hiệu 

Trịnh Thị Hồng 

Chồng: Bùi Bá Lộc 

Trịnh Thị Tít (con) 

Chồng: Lã Đình Diệc 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

           Làm Lý Trưởng, phó Tổng sắc phong “ Cửu Phẩm Bá Bộ” 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Nghinh                                    

+ Ngày mất:  9/2 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

- Bà cả:  Vũ Thị Sang                               

+ Ngày mất :  23/10 

+ Mộ an táng tại: Đồng vở 

- Bà thứ: Lã Thị Gắm 

+ Ngày mất  : 9/8 

+ Mộ Phần an táng tại Đồng Vỡ 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Thỉnh 



 

95 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ: 3 

Ông bà sinh được 5  người con; 3  trai,2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tiến 

Trịnh Đình Khang 

Trịnh Đình Cường 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thự 

Chồng: Lã Hữu Nghĩa 

Trịnh Thị Gắm 

Chồng: Trần Quang Huấn 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Tênh                                  

+Tên tự  : Phúc Thanh 

+ Ngày mất: 10/6  Thọ 63 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:   Bà  Lã Thị Rạng                         

+ Tên hiệu  : Từ Hoa 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Vênh 



 

96 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

                                       Ông xuất giá đi TU Tại chùa Bích Động 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Quy                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Vênh 



 

97 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 3 

 

Ông bà sinh được  3   người con; 1  trai,  2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tểu 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thuyết 

Chồng: Bùi Đình Ty 

Trịnh Thị Nham 

Chồng: Bùi Đình Phượng 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:                   Bà Cóc người làng Thắng Động 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Trụ                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 10/8/1944 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà Nguyễn Thị Cóc                           

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 23/1/1945 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:     Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Rênh 



 

98 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được   2   người con;       trai, 2   gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhớn 

Chồng: Vũ trọng Bảo 

Trịnh Thị Nheo 

Chồng: Hoàng Văn Qườn 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                      Ông đi Nam kỳ làm thuê không thấy trở về 

 

 

Ghi chú:   

                    Bà Nheo lấy chồng người Phúc Nhạc 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Phung                                  

+Tên tự     : Phúc Thông 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà  Dương Thị Tơ                         

+ Tên hiệu  : Từ Cần 

+ Ngày mất : 11/10 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Rênh 



 

99 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được 7  người con; 4  trai, 3 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Thảo 

Trịnh Đình Tháo 

Trịnh Tảo Đỏ 

Trịnh Tảo Đỏ 

 

 

Trịnh Thị Mùa 

Chồng: Bùi Đình Thể 

Trịnh Thị Hòa 

Chồng: Dương Đức Tỳ 

Trịnh Thị Hợp 

Chồng: Dương Quang Xưng 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Kỷ ( Cởi)                                   

+Tên tự  : Phúc Rỹ 

+ Ngày mất: 16/3/1945 thọ 46 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Vũ Thị Soai                           

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất:  12/6 

+ Mộ  an táng tại: 

 

 

1899 1945 Là con thứ:   Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Rênh 



 

100 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ : 3 

 

Ông bà sinh được  6  người con; 2  trai, 4  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Điềm 

Trịnh Đình Chất 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhân 

Chồng: Lã Phú Hóa 

Trịnh Thị Hiền 

Chồng: Dương Đức Bật 

Trịnh Thị Đức 

Chồng: Dương Văn Uyển 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

 Triều Nguyễn làm Lý Trưởng, Phó Tổng. Hòa bình tham gia Mặt Trận Việt 

Minh xã.  

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Qưởn                                 

+Tên tự     : Phúc Đại 

+ Ngày mất: 1961 thọ 62 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:   Bà An Thị Huyến                          

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

1899 1961 Là con thứ:      Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Thụ 



 

101 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ:  4 

Ông bà sinh được   5  người con;  4  trai, 1 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tuấn 

Trịnh Đình Tú 

Trịnh Đình Mạnh 

Trịnh Đình Cường 

 

 

Trịnh Thị Thúy  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Đẩu                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

- Bà cả:                                 

+ Tên hiệu 

+ Mất ngày: 

+ Mộ an táng tại: 

- Bà Thứ: Vũ Thị Phòng 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an tàng tại: 

 

  Là con thứ:      Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Khôi 



 

102 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Quí                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Phúc 



 

103 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được 6  người con; 3  trai, 3  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Luyến 

Trịnh Đình Lanh 

Trịnh Đình Xô 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Liên 

Chồng: Vủ Văn Biển 

Trịnh Thị Phương 

Chồng: Nguyễn Văn Tuyến 

Trịnh Thị Minh 

Chồng: Phạm Văn Thắng 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

Ghi chú:   

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Quyền                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà   Nguyễn Thị Đệm                           

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Phúc 



 

104 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ:  4 

Ông bà sinh được 6 người con; 4 trai, 2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Kiệt 

Trịnh Đình Kiền 

Trịnh Đình Tấn 

Trịnh Đình Tẩn 

 

 

1949 

 

 

 

Trịnh Thị Quyên 

Chồng: Dương Văn Bính 

Trịnh Thị Dậu 

Chồng: Dương Văn Mùi 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Thái                                   

+Tên tự      :  

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ  

 

- Vợ: Bà Lã Thị Gái                            

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

  Là con thứ:      Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Tầm 



 

105 

Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được   7   người con; 3  trai, 4  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Đôn 

Trịnh Đình Định 

Trịnh Đình Tĩnh 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Can 

Trịnh Thị Hòa 

Trịnh Thị Minh 

Trịnh Thị Hoa 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:  Bà Hồng Người Huyện Kim Sơn. Ông Đôn mất 23/9 khi còn trẻ 

Ông Tĩnh mất ngày 5/5 khi còn trẻ. Bà Minh mất 29 tháng giêng 1964 khi còn 

trẻ 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Bình                                   

+Tên tự   : Từ Linh 

+ Ngày mất: 30/9/1990 thọ  66 tuổi 

+ Mộ an táng tại:  Đồng Vỡ  

 

- Vợ:  Bà  Nguyễn Thị Hồng                         

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  Đồng Vỡ 

 

 

1924 1990 Là con thứ: Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Tầm 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ :  4 

 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Thông                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Phụ 
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Hàng thứ: 8 

Chi thứ:  4 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

  

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

  Học hết cấp II (Lớp 7) Tham Gia QĐNDVN chiến đấu chống Đế quốc Mỹ xâm 

lược và đã anh dũng Hy sinh tại Chiến trường Miền Nam. Là Liệt sỹ 

 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Lợi                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất: 20/1/1972 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

   1952    1972 Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Phụ 
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HÀNG THỨ CHÍN 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 1 

Ông bà sinh được   3   người con;  3   trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Vi 

Trịnh Đình Vần 

Trịnh Đình Sách 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Vân                                

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Bổn 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  2 

Ông bà sinh được 4  người con;  2  trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Thảo 

Trịnh Đình Trà 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thư 

Trịnh Thị Thái 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Trưởng                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất:  1961 thọ 62 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:  Bà   Dương Thị Cới                             

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

1899 1961 Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Hoành 



 

111 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  2 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:   Trịnh Đình Thứ                                  

+Tên tự     : Trực Tiết 

+ Ngày mất: 8/5/1945 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:     Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Hoành 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 2 

Ông bà sinh được   1  người con; 1 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Trọng 

 

 

 

 

 

1909 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Trâm                                  

+Tên tự   : Huệ Lương 

+ Ngày mất:   18/3 

+ Mộ phần an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ:    Bà  Bùi Thị Láng                     

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :   3/1 Canh tý 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Ưng 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 2 

 

Ông bà sinh được   5   người con;  1  trai, 4   gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Khánh 

 

 

 

 

 

1928 

 

Trịnh Thị Vĩnh 

Chồng: Dương Quang Tâm 

Trịnh Thị Khương 

Chồng: Bùi Đình Bảng 

Trịnh Thị Ninh 

Trịnh Thị Quýt 

Chồng: Vũ Anh Định 

1921 

 

 

 

 

1936 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

  Ghi chú:  Bà Quýt lấy ông Định Người Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp là cán bộ 

Miền Nam tập kết ra Bắc. Trước khi nghỉ hưu Ông là Giám đốc sở Xây dựng 

Tỉnh Đồng Tháp. 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Oanh                                  

+Tên tự  : Thiện Niệm 

+ Ngày mất:  9/4 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ: Bà  Vũ Thị Gắm                         

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :  2/3 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

 

  Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Ưng 
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Hàng thứ 9:  

Chi thứ: 

Ông bà sinh được  3  người con; 1 trai, 3 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Kính 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Ẩm 

Chồng:  tên Hùng 

Trịnh Thị Tửu 

Chồng: Lã Đăng Chuyển 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:                Bà Ẩm lấy ông Hùng người Hải Phòng 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Yến                                   

+Tên tự   : Phúc An 

+ Ngày mất: 25/2/1945 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ: Bà  Dương Thị Nhíp                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 10/9/1969 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

 

1897  Là con thứ:   Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Ưng 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 2 

Ông bà sinh được  2  người con; 1 trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Nghi 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Niệm 

Chồng: Lă Đăng Lương 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Dung                                   

+Tên tự : Phúc Khoan 

+ Ngày mất:   16/5/1945 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ: Bà  Lã Thị Nái                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 19/10 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

1899 1945 Là con thứ: Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Ưng 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  2 

 

Ông bà sinh được 5  người con; 4 trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Khang 

Trịnh Đình Ninh 

Trịnh Đình Hiển 

Trịnh Đình Việt 

 

 

 

 

Trịnh Thi Hiền ( Nấng)  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:         Ông Bà sinh 5 người con nhưng đều mất từ nhỏ 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Tời                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 25/5/1945 (Âm L) 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ: Bà   Dương Thị Nuôi                             

+ Tên hiệu 

+Ngày mất : 22/11/1977 ( Âm) 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

 

1901 

 

 

 

 

1900 

1945 

 

 

 

 

1977 

Là con thứ:   Năm 

của ông: 

Trịnh Đình Ưng 
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Hàng thứ:  9 

Chi thứ:  2 

Ông bà sinh được  4  người con; 2 trai, 2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Nội 

Trịnh Đình Nhật 

 

 

 

 

1940 

1952 

 

Trịnh Thị Lụa 

Chồng: Vũ Quang Uyên 

Trịnh Thị Lụa (con) 

Chồng: Dương Văn Hòa 

1949 

 

1956 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:                        Bà cả mất sớm chưa có con 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình  Năng                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất:5/2/1979 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

- Bà cả:    Dương Thị Gái                                

+ Tên hiệu: Thanh Nhàn 

+ Ngày mất : 20/6 thọ 30 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng vở 

- Bà thứ:  Lã Thị Đỏ 

+ Ngày mất: 14/4/1983 

+ Mộ an táng tại Đồng Vỡ 

    1906 1979 Là con thứ:  Sáu 

của ông: 

Trịnh Đình Ưng 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  2 

Ông bà sinh được  5  người con; 2 trai, 3 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Thử 

Trịnh Đình Tắc 

 

 

 

 

1936 

1948 

 

Trịnh Thị Vinh 

Chồng: Dương Bá Trác 

Trịnh Thị Viễn 

Chồng: Đoàn Văn Thản 

Trịnh Thị Vang 

Chồng: Lã Phú Thanh 

1933 

 

1940 

 

1944 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

Ông Bà hiền từ, sống thật thà, chân thực, gia đình nền nếp. Ông hành nghề cắt 

tóc phục vụ nhân dân trong khu vực Huyện Yên Mô, Yên Khánh, thị xã Ninh 

Bình. 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Mạch                                

+Tên tự  :  Trân Phương 

+ Ngày mất: 7/1/1972( 21/11 Âm) 

                Thọ 63 tuổi 

+ Mộ  an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:  Bà  Dương Thị Sậu                           

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :11/2/1981 ( 7/1 Âm) 

              Thọ 73 tuổi 

+ Mộ  an táng tại: Đồng Vỡ 

1909 

 

 

 

 

 

1908 

1972 

 

 

 

 

 

1981 

Là con thứ:   Bẩy 

của ông: 

Trịnh Đình Ưng 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được 5 người con;  3  trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Quỳnh 

Trịnh Đình Chư 

Trịnh Đình Ngọc 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhiếp 

Chồng: Phùng Quang Sự 

Trịnh Thị Hảng 

Chồng: Dương Quang Hào 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Tặng                                  

+Tên tự : Phúc Tăng 

+ Ngày mất:3/11 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ: Bà   Dương Thị Tác                             

+ Tên hiệu  : Từ Tu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Mỡi 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được 4  người con; 1  trai, 3  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Đáng 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhớn 

Chồng: Dương Văn Hỷ 

Trịnh Thị Nhủ 

Chồng: Dương Trọng Kiến 

Trịnh Thị Âu 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Tiếp                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà   Dương Thị Xám                             

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:   Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Tốt 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được 7 người con;  4  trai, 3  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Thịnh 

Trịnh Đình Đắc 

Trịnh Đình Uy 

Trịnh Đình Tý 

 

 

 

Trịnh Thị Nuôi 

Chồng: dương Văn Ớt 

Trịnh Thị Nấng 

Chồng: Trịnh kim Phương 

Trịnh Thi Nấng ( con) 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Châu (Chu)                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất; 2/4/1945 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà Lã Thị Tít                              

+ Tên hiệu : Từ Tiết 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1889 1945 Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Toàn 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Cuông                                  

+Tên tự  : Phúc Minh 

+ Ngày mất: 1/9/1952 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà Lã Thị Khiêm                          

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :  26/7 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

1886 1952 Là con thứ:       Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Sán 
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Hàng thứ:  9 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được  2   người con;  2  trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Lơng 

Trịnh Đình Túc 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Tảo Đỏ  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Phớn                                  

+Tên tự  : Phúc Trang 

+ Ngày mất: 1/5/ 1945 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:  Bà  Dương Thị Soai                             

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 6/10/1973 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

 1945 Là con thứ:    Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Sán 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                     Tòng quân, mất ở Sơn Tây 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Khoa                                 

+Tên tự   : Phúc Khóa 

+ Ngày mất : 29/1 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:      Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Sán 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Lãm 

Trịnh Đình Chơng 

 

 

 

 

Trịnh Thị Xuyến 

Chồng: Lã Hữu Thử 

Trịnh Thị Hạt 

Chồng: Lã Hữu Đàm 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:    Trịnh Đình Khuếch                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 1/12/1994 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà Bùi Thị Nghi                           

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 11/10/1983  

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

1903 

 

 

 

 

1903 

1994 

 

 

 

 

1983 

Là con thứ:       Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Sán 



 

126 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ: 3 

Ông bà sinh được  4  người con; 2 trai, 2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Quang 

Trịnh Đình Giai 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Gái 

Chồng: Bùi Đình Vượng 

Trịnh Thị Khá 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Tiên                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất: 6/9 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà  Lã Thị Na                           

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :  16/11 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

  Là con thứ:     Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Hy 



 

127 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được  4  người con; 2 trai, 2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Toét 

Trịnh Đình Chẩm 

( Tảo Đỏ) 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Tắc 

Chồng: Lã Hữu Tường 

Trịnh Thị Hịt 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Tiến                                  

+Tên tự   : Phúc Tăng 

+ Ngày mất: 15/10  thọ 35 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà Trịnh Thị Hít                            

+ Tên hiệu  : Từ Hát 

+ Ngày mất :   25/10 thọ 33 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

  Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Hy 



 

128 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được   3   người con; 2 trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Cư (LS) 

Trịnh Đình Chính 

 

 

 

Trịnh Thị Tuyến 

Chồng: tên Thủy 

 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:            Bà Tuyến lấy người Bình Sơn xã yên Bình 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Trân                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 2/5 thọ 86 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà Bùi Thị Nhớn                                

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 13/7 thọ 80 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

  Là con thứ:    Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Hy 



 

129 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ: 3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

  Ông làm nghề cắt tóc dạo, ông bà chăm chỉ làm ăn.ông bà có 2 con 1 trai, 1 gái  

Trận đói năm 1945 ông bà bồng bế con đi vào Thanh Hóa rồi mất liên lạc với 

gia đình 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Cam                                   

+Tên tự : phúc Lan 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

 1945 Là con thứ:     Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Hy 



 

130 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  8  người con; 3  trai,5 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Uyên 

Trịnh Đình Úy 

Trịnh Đình Tản 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhẩm 

Chồng: Dương Quang Hào 

Trịnh Thị Luật  

Chồng: Lã Hữu Ry 

Trịnh Thị Lịch 

Chồng: Vũ Quang Mỵ 

Trịnh Thị Kiên 

Chồng: Trịnh Văn Thường 

Trịnh Thị Quyết 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Tào                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 14/8/1965 thọ 58 T 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà   Dương Thị Nuôi                          

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 23/1/1993 thọ 80 T 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

1907 

 

 

 

 

 

 

1913 

1965 

 

 

 

 

 

 

1993 

Là con thứ:   Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Bân 



 

131 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được  5  người con;  1  trai, 4   gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Khới 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Đằm 

Trịnh Thị Thiềm 

Chồng: Trần Văn Hợp 

Trịnh Thị Phúc 

Chồng: Nguyễn Văn Hiến 

Trịnh Thị Dậu 

Chồng: Dương Văn Quang 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:  Bà Nuôi người Tam Dương. Bà Phúc lấy người xã Tiên Hưng, Bà 

Dậu lấy chồng người  xã Yên Thắng 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Nùng                                

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà Dương Thị Nuôi                            

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

1911 1986 Là con thứ:      Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Bân 



 

132 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được 7 người con; 4 trai, 3  gái 

Con trai Năm 

sinh 

Con gái (Rể) Năm 

sinh 

Trịnh Đình Dũng 

Trịnh Đình Nhai (Vịnh) 

Trịnh Đình Tiệm 

Trịnh Đình Thơng 

 

 

 

 

Trịnh Thị Nhi 

Chồng: Dương Quang Thiện 

Trịnh Thị Cuốn 

Chồng: Trịnh Văn Chính 

Trịnh Thị Thiệp 

c 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Tơm                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà Lã Thi Nhu                            

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 1/2/2011 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

1922 

 

 

 

 

1921 

 

 

 

 

 

2011 

Là con thứ:   Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Bân 



 

133 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình  Ườn                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Nẫm 



 

134 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

 

Ông bà sinh được  3 người con; 2  trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tất 

Trịnh Đình Đam 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Dậu 

Chồng: Dương Quang Đóa 

 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:        Trịnh Đình Nhương                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 3/1/1996 thọ 85 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà   Bùi Thị Nái                              

+ Tên hiệu 

+  Ngày mất : 23/5 thọ 59 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

 

1911 

 

 

 

 

 

 

 

1996 

 

 

 

 

 

 

 

Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Nẫm 



 

135 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được 5  người con; 3  trai, 2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Xuân (LS) 

Trịnh Đình Bảng 

Trịnh Đình Thục 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Ngần 

Trịnh Thị Xâm 

Chồng: Trịnh Kim Thíu 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Sửu                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 6/12 , thọ 50 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ : Bà Dương Thị Ngấn                             

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 3/12 

+ Mộ an táng tại:Đồng Vỡ 

 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Phơn 



 

136 

Hàng thứ:  

Chi thứ : 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Luân 

Trịnh Đình Thường 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

                                     Ông là Liệt sỹ chống Pháp 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Ngọ                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

- Bà cả:   Dương Thị Tèo                              

+ Tên hiệu : Từ Hoa 

+ Mất ngày:  7/5 

+ Mộ an táng tại: 

- Bà thứ: Đinh Thị Bé 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

  Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Phơn 



 

137 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

 

Ông bà sinh được 4  người con; 4  trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Điều ( LS) 

Trịnh Đình Độ 

Trịnh Đình Dảnh ( Nhường) 

Trịnh Đình Nhự 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Cống                                

+Tên tự 

+ Ngày mất: 21/11, thọ 85 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ: Bà  Bùi Thị Nhớn                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại:  Đồng Vở 

 

 

  Là con thứ: Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Hồ 



 

138 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ: 3 

Ông bà sinh được 5 người con; 4  trai, 1 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Lam 

Trịnh Đình Nham 

Trịnh Đình Nhưỡng 

Trịnh Đình Lưỡng 

 

 

1952 

1954 

1956 

1963 

 

Trịnh Thị Đam 

Chồng: Cao Văn Chinh 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Thuyết                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất:  27/2/2007 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ: Bà  Tống Thị Am                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :  5/11, thọ 82 tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

 

1922 2007 Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Hồ 



 

139 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được   1   người con; 1  trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Hiền 

 

 

 

 

 

1952 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

  Ông Tham Gia Bộ đội chống Pháp từ 1947. Hy sinh 1951. Bà đi Tái giá 

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:  Trịnh Đình Hào   ( Liệt Sỹ)                             

+Tên tự  : Hào Sinh 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ : Bà Dương Thi Dựa                             

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :  5/11 

+ Mộ  an táng tại: 

 

 

1925  Là con thứ:  Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Hồ 



 

140 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được  người con; trai,  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

  

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

Ghi chú:   

 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Vện                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất:   

+ Mộan táng tại 

 

- Vợ:  

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :  

+ Mộ an táng tại:  

1913 1986 Là con thứ:  Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Hồ 



 

141 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ: 3 

Ông bà sinh được  5    người con;  4     trai,   1    gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Quyến 

Trịnh Đình Viên 

Trịnh Đình Viện 

Trịnh Đình Luyện 

 

 

Trịnh Thị Loan 

Chồng: Lã Phú Tắc 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

  Tham gia QĐNDVN từ 1950 đến 1955 tham gia chống Pháp. Được tặng 

thưởng nhiều Huân, Huy chương 

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: :      Trịnh Đình Mịch                                                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 21/4 Thọ 76 Tuổi 

+ Mộ phần an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:   Bà  Dương Thị Xương                             

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 24/10/1999 

+ Mộ phần an táng tại:Đồng Vỡ 

 

1913 1986 Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Diệp 



 

142 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Tảo Đỏ  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Mược                                   

+Tên tự  : Phúc Hanh 

+ Ngày mất: 15/3/1945 , thọ 26 tuổi 

+ Mộ phần an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà Lã Thị Mong                          

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

1919 1945 Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Diệp 



 

143 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Bằng 

Trịnh Đình Hữu 

Trịnh Đình Nghị 

Trịnh Đình Thành 

Trịnh Đình Thanh 

Trịnh Đình Lâm 

1959 

1961 

1963 

1967 

1970 

1973 

 

Trịnh Thị Ngọc 

Chồng: Đinh Văn Lại 

Trịnh Thị Tuyết 

Chồng: Nguyễn Văn Du 

Trịnh Thị Lan 

Chồng: Lê Văn Chương 

1965 

1960 

1969 

1971 

1976 

1971 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:         Gia đình sinh sống ở Thị trấn Mộc Châu – Sơn la 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Cử                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Dương Thị Tuyến                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

1922 

 

 

 

 

1932 

 Là con thứ:    Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Diệp 



 

144 

Hàng thứ:  9 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được  5  người con;       trai,   5  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Luân 

Chồng: Lã Phú Chữ 

Trịnh Thị Cói 

Chồng: Lã Phú Quyết 

Trịnh Thị Sẵn 

Chồng:Dương Bá Chuyên 

Trịnh Thị Sàng 

Trịnh Thị Nhi 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: :      Trịnh Đình Chiếu                                                             

+Tên tự    :  

+ Ngày mất:    

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ:     Bà   Bùi Thi Nhủ                                                         

+ Tên hiệu : 

+ Ngày mất  : 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

 

1912 1955 Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Quảng  
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được   6   người con;   2    trai, 4  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tú 

Trịnh Đình Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Viện 

Chồng : Vũ Quang Chuyên 

Trịnh Thị Tân 

Chồng: Vũ Trọng Viễn 

Trịnh Thị Tấn 

Chồng: Vũ Quang Ánh 

Trịnh Thị Tuyến 

Chồng: Lã Hữu Viên 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Rỹ                                                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 16/11/1986, Thọ 61 

T 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ: :  Bà   Nguyễn Thị Cát                                                      

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

1925 1986 Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Quảng 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được   người con;   trai,  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Chiểu                                                                     

+Tên tự: Phúc Triệu 

+ Ngày mất: Thọ 34 Tuổi 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ:                          

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Thệu 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Kiên 

Trịnh Đình Hạnh 

Trịnh Đình Tư 

Trịnh Đình Sơn 

Trịnh Đình Hà 

 

 

 

 

Trịnh Thị Vòng 

Trịnh Thị Thủy 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                                Tham gia Bộ đội chống Thực dân Pháp 

 

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Cấp                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Đặng Thị Lan                            

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Định Phờn 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

                                           Ông mất khi còn nhỏ 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Tấn                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Định Nghinh 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  7  người con; 3  trai, 4  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Đua 

Trịnh Đình Vũ 

Trịnh Đình Thuận  

( Tô) 

 

 

 

1957 

1961 

 

Trịnh Thị Hoạt 

Chồng: Lã Hữu Vam 

Trịnh Thị Nhạn 

Chồng: Dương Trọng Bợt 

Trịnh Thị Thuật 

Chồng: Bùi Đình Nhỏ 

Trịnh Thị Sáu 

Chồng: Bùi Đình Lập 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Thi                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 29/11/2008 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà  Lã Thị Xảo                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 8/1/2009 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

1934 

 

 

 

 

1933 

2008 

 

 

 

 

2009 

Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Nghinh 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ: 3 

Ông bà sinh được   4   người con;  1  trai, 3  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Yên 

 

 

 

 

 

1936 

 

Trịnh Thị Quyến 

Chồng: Đàm Viết Thùy 

Trịnh Thị Cần 

Chồng: Đinh Hữu Nhân 

Trịnh Thị Tỵ 

Chồng: Dương Văn Diễm 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Tiến                               

+Tên tự    : Phúc Minh 

+ Ngày mất: 14/7/1942 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà   Vũ Thị Gót                             

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất :  19/9 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

1899 

 

 

 

 

1990 

1942 

 

 

 

 

 

Là con thứ:      Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Tênh 



 

151 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  8  người con;  4  trai, 4  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Trường 

Trịnh Đình Tuấn 

Trịnh Đình An 

Trịnh Đình Phúc 

Trịnh Đình Đức 

 

 

 

 

Trịnh Thị Mạn 

Chồng: Lã Đăng Đán 

Trịnh Thị Mạn (con) 

Trịnh Thị Rụt 

Trịnh thị Bé 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:  Do giặc Pháp càn quét bắn phá Bà và các con là, Phúc, Đức, Mạn 

(con) Rụt…  gặp nạn và mất 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:    Trịnh Đình Khang                                

+Tên tự 

+ Ngày mất: 20/7/1970,  

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà Lã thị Nê                              

+ Tên hiệu : Từ Lợi 

+ Ngày mất : 1/12/1952 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

1905 

 

 

 

 

1906 

1970 

 

 

 

 

1952 

Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Tênh 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

Ông bà sinh được   1   người con;       trai,  1   gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thường 

Chồng: Dương Đức Hợi 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

 Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông bà lên Lai Châu kiếm sống. nhưng không 

may ông bị bạo bệnh không qua khỏi. Bà cùng con gái nhờ người quen cho theo 

thuyền về lại quê nhà. Bà thủ tiết thờ chồng nuôi con  

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Cường                                

+Tên tự     : Phúc Cương 

+ Ngày mất: 3/11/1940 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Lã Thi Gái                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 8/8/1968 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

 

1907 

 

 

 

 

1908 

1940 

 

 

 

 

1968 

Là con thứ:       Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Tênh 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  3 

Ông bà sinh được  2   người con;  1   trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tảo 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Gái  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

  Năm Ất Dậu 1945 do nạn đói ông bà bế con đi tha phương và không về quê 

nữa 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Tểu                                  

+Tên tự  : Phúc Tiếu 

+ Ngày mất:3/3/1945 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà Nguyễn Thị Nhiên                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1922 1945 Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Trụ 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được     người con;      trai,     gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

 

 

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Thảo                            

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vở 

 

- Vợ: Bà                             

+ Tên hiệu:  

+ Ngày mất :  

+ Mộ an táng tại:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Kỷ 

 ( Cởi) 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được    người con;      trai,   gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

 

 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Tháo                            

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ:  

+ Tên hiệu:  

+ Ngày mất:  

+ Mộ an táng tại:  

  

 

 

 

Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Kỷ 

( Cởi) 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  3 

Ông bà sinh được  7    người con;  3     trai,  4     gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Huệ 

Trịnh Đình Công 

Trịnh Đình Văn 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Quế 

Chồng: Vũ Mạnh Tiến 

Trịnh Thị Chi 

Chồng: Phạm Văn Luyện 

Trịnh Thị Sâm 

Trịnh Thị Nhung 

Chồng: Phạm Đức Hiền 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

Sinh thời ông là giáo viên trường làng, dạy chữ cho nhiều thế hệ  con em trong 

làng xã, được học sinh và phụ huynh yêu quí. Ông được thưởng Huân chương 

kháng chiến chống Mỹ Hạng 2  

Ghi chú:   

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Điềm                             

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

 

- Vợ: Bà  Vũ Thị Niệm                              

+ Tên hiệu: Diệu Thanh 

+ Ngày mất : 14/12/1991 

+ Mộ an táng tại: Đồng Vỡ 

1934 

 

 

 

 

1933 

 

 

 

 

 

1991 

Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Quởn 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ : 3 

 

Ông bà dưỡng  1  người con; 1 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Phát  

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

  Năm 1965 ông tham gia Bộ đội là lái xe Đoàn 559 trên tuyến đường Trường 

Sơn là chính trị viên đại đội sau này ông chuyển nghành về Nông trường Đồng 

Giao. Ông được nhà nước tặng thưởng 2 HC chiến công Hạng 3 . HC Giải 

phóng. HC chống Mỹ cứu nước Hạng 3. 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Chất                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Lã Thị Đức                            

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

1942 

 

 

 

 

1942 

 Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Quởn 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  4 

Ông bà sinh được  3  người con;  1 trai,  2  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Vũ 

 

 

 

 

 

2007 

 

Trịnh Thị Linh 

Trịnh Thị Phương 

1994 

1997 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Tuấn                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà   Cao Thị Thắm                             

+ Tên hiệu 

+  Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1970 

 

 

 

 

1971 

 Là con thứ:   Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Đẩu 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được  2  người con; 2 trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Tài 

Trịnh Đình Đức 

 

 

 

 

1994 

2000 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:         Trịnh Đình Tú                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ:   Bà  Nguyễn Thị Hoa                        

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1972 

 

 

 

 

1973 

 Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Đẩu 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  4 

 

Ông bà sinh được   2  người con; 2  trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Chiến 

Trịnh Đình An 

 

 

 

 

 

2002 

2011 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Mạnh                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ  an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà   Lưu Thị Minh                            

+ Tên hiệu 

+  Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1974 

 

 

 

 

1981 

 Là con thứ:  Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Đẩu 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  4 

Ông bà sinh được  2    người con;   1    trai,    1   gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Thắng 

 

 

 

 

 

2018 

 

Trịnh Thị My 2020 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Cường                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1980  Là con thứ:Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Đẩu 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được   2   người con;  1   trai, 1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Anh 

 

 

 

 

 

1979 

 

Trịnh Thị Linh 2004 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:   Trịnh Đình Luyến                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà  Vũ Thị Hà                             

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1963  Là con thứ:    Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Quyền 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :   4 

 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Long 

 

 

 

 

 

2011 

 

Trịnh Thị Yên 

Trịnh Thị Châu 

2013 

2021 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Lanh                                 

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Đoàn Thị Mai Huê                           

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1980 

 

 

 

 

1975 

 Là con thứ:   Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Quyền 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ:   4 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Khoa 

 

 

 

 

 

2015 

 

Trịnh Thị Hân 2021 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông: Trịnh Đình Xô                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+  Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1983  Là con thứ:      Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Quyền 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :   4 

Ông bà sinh được  3  người con; 2  trai, 1 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Bôn 

Trịnh Đình Thống 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Khuyên  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                        Ông là giáo viên tiểu học đến khi nghỉ hưu 

Ghi chú:  Con gái Trịnh Thị Khuyên không lấy chồng nhưng có 1 con gái 

Trịnh Thị Loan 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Kiệt                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà  Lã Thi Càn                           

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

1949 

 

 

 

 

1952 

 Là con thứ:   Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Thái 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được   1   người con;       trai,  1  gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Mận 

Chồng:       Tên Bình 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

            Ông tham gia QĐNDVN bị từ trần tại biên giới phía bắc 

 

Ghi chú:  Con gái lấy chồng ở tỉnh Đăk Lắc. bà Mùi người làng Côi Trì 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:       Trịnh Đình Kiền                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà  Tạ Thị Mùi                           

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất : 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1953  Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Thái 



 

167 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  4 

Ông bà sinh được 3  người con;  1 trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Biển 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Hội 

Trịnh Thị Hương 

 

1994 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:  Bà Thơm người thôn Phú Mỹ, xã Khánh Vân, Huyện Yên Khánh 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:    Trịnh Đình Tấn                                   

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ: Bà  Lương Thị Thơm                              

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

 

1959  Là con thứ:   Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Thái 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  4 

Ông bà sinh được  3  người con; 2 trai, 1 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Khoát 

Trịnh Đình Trường 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Hè  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:   

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Tẩn                              

+Tên tự 

+ Ngày mất 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà Dương Thị Ngọ                          

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại: 

 

 

1962  Là con thứ:  Tư 

của ông: 

Trịnh Đình Thái 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ: 4 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:                                     Mất từ nhỏ 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Đôn                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất:  Mất từ nhỏ 

+ Mộ phần an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Ngày mất: 

+ Mộ phần an táng tại: 

 

  Là con thứ:  Nhất 

của ông: 

Trịnh Đình Bình 
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Hàng thứ: 9 

Chi thứ :  4 

 

Ông bà sinh được  3  người con; 1 trai, 2 gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

Trịnh Đình Phận 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Mỹ 

Chồng: Trịnh Phú Thanh 

Trịnh Thị Ưu 

Chồng: Đặng Văn Lực 

 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

                              Tham gia QĐNDVN đến khi nghỉ hưu 

 

Ghi chú:   

 

 

 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:      Trịnh Đình Định                                  

+Tên tự 

+ Ngày mất: 

+ Mộ an táng tại:  

 

- Vợ:  Bà   Lã Thị Hoa                            

+ Tên hiệu 

+ Mất ngày: 

+ Mộ an táng tại: Đồng vỡ 

  Là con thứ:  Hai 

của ông: 

Trịnh Đình Bình 



 

171 

Hàng thứ: 9 

Chi thứ:  4 

Ông bà sinh được      người con;       trai,       gái 

Con trai Năm sinh Con gái (Rể) Năm sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NỔI BẬT 

   

 

 

Ghi chú:                              Ông mất từ nhỏ 

 

Họ và tên 
Năm sinh 

Nguồn gốc 
Từ năm Đến năm 

- Ông:     Trịnh Đình Tĩnh                              

+Tên tự 

+ Ngày mất:   Mất từ nhỏ 

+ Mộ phần an táng tại:  

 

- Vợ:                                 

+ Tên hiệu 

+ Mất ngày: 

+ Mộ phần an táng tại 

 

  Là con thứ:   Ba 

của ông: 

Trịnh Đình Bình 
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